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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 

TỈNH QUẢNG NINH 
 

  n  n s  57/2022/HS-ST 

N    15 - 6 - 2022 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ  N NH N D N THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Phúc Định 

 Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ôn  Th i Quan  Định  

 2. B  Vũ Thị Xu ến 

 - Th     phi n t  : Bà Dươn  Thị T  Tâm - Thẩm tra viên T a  n nhân 

 ân th nh ph  U n      t nh Qu n  Ninh  

 -   i  i n Vi n  i m s t nh n   n thành ph  U ng     t nh  u ng Ninh 

th m gi  phi n t  : Bà Lê Thị Nhung -  i m s t viên  

 
 

 N  y 15 tháng 6 năm 2022  tại ph n  xử  n To   n nhân  ân th nh ph  

U n      t nh Qu n  Ninh  xét xử sơ thẩm công khai vụ  n hình sự sơ thẩm thụ 

lý s  45/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2022 theo Qu ết định đưa vụ  n ra 

xét xử sơ thẩm s  50/QĐXXST-HS ngày 01/6/2022 đ i với  ị c o: 

 Họ và tên: Ma Thế Đ (tên  ọi kh c:  h n ); sinh ngày 14 tháng 12 năm 

1991 tại hu ện Ng S  t nh  ắc  ạn. Nơi cư trú: tổ  ân ph  N  Duồn   thị trấn N 

Ph  hu ện N  S  t nh  ắc  ạn; n hề n hiệp: Sinh viên; trình độ văn ho  (học 

vấn): 12/12;  ân tộc: Tày;  iới t nh: Nam; t n  i o:  h n ; qu c tịch: Việt Nam; 

con ông Ma Thế    sinh năm: 1965 và bà Phùng Thị T, sinh năm: 1967; vợ, con; 

Chưa; tiền  n: N    27/7/2017 To   n nhân  ân hu ện  a     t nh  ắc  ạn xử 

phạt 18 th n  tù về tội “Trộm cắp t i s n”  N    22/10/2018 chấp h nh xon  

hình phạt tù. Chưa chấp h nh xon  phần  ân sự; tiền sự: Năm 2020 đi cai n hiện 

 ắt  uộc thời hạn 24 th n  tại Trun  tâm cai n hiện t nh  ắc  ạn  Ngày 

21/12/2021 chấp h nh xon  trở về địa phươn ; nhân thân: Ngày 21/01/2015 Toà 

án nhân dân hu ện N ân Sơn  t nh  ắc  ạn xử phạt 09 tháng c i tạo kh n   iam 

 iữ về tội “Trộm cắp t i s n”  Đã chấp xon    n  n;  ị  ắt khẩn cấp, tạm  iữ từ 

ngày 06/3/2022 đến ngày 12/3/2022  tạm  iam từ n    12/3/2022, hiện đan   ị 

tạm  iam tại Nhà tạm  iữ Công an th nh ph  U n      t nh Qu n  Ninh, có mặt 

tại phiên t a  

  ị h i:  
 1. Anh Trịnh Văn H  sinh năm 1999; địa ch : th n Đồn  Quan  xã Đ S, 

th nh ph    Gi  t nh  ắc Gian , vắn  mặt tại phiên t a  

 2. Anh Ho n  Văn Ch  sinh năm 2002; địa ch : tổ 6  khu Tr n   ạch  

phườn  H Q  thị xã Đ Tr  t nh Qu n  Ninh, vắn  mặt tại phiên t a  
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  Ng ời làm chứng:  

 1. Anh Trần Minh Đ  sinh năm 1990; địa ch : khu 9  xã Y K  hu ện H H, 

t nh Phú Thọ, vắn  mặt tại phiên t a. 

 2. Anh N u ễn Tiến L  sinh năm 1989; địa ch : th n Thiên Đồn   xã   T, 

hu ện   Th  t nh H i Dươn , vắn  mặt tại phiên t a. 

 3. Anh N u ễn Xuân D  sinh năm 1992; địa ch : th n Đằn  Trun   xã H Đ, 

hu ện H H  t nh Thanh Hóa, vắn  mặt tại phiên t a  

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt  như sau: Ma Thế Đ hiện l  sinh viên của trườn  Cao đẳn  

Than kho n  s n Việt Nam - phân hiệu đ o tạo H Ngh tại tổ 3  khu 7  phườn  Th 

S  th nh ph  U B v  ở tại ph n  128 tần  1 ký túc x  của trườn    ho n  07  iờ 

n    06/3/2022  Đ một mình đi tập th   ục từ tần  1 lên tần  5 của ký túc x   

 hi đi qua ph n  528 thấ  cửa ph n  mở  quan s t thấ  xun  quanh không có ai 

Đ n   sinh ý định trộm cắp t i s n   n lấ  tiền chi tiêu c  nhân  Đ đi v o tron  

ph n  thì thấ  có 2 sinh viên đan  n ủ l  anh Ho n  Văn Ch v  anh Trần Minh 

Đ  Đ lại  ần rồi lấ  01 chiếc điện thoại Iphone 6 m u  hi x m ở đầu  iườn  của 

anh Ch rồi tiếp tục lấ  01 chiếc điện thoại Iphone 6s m u  hi x m đan  sạc ở đầu 

 iườn  của anh Trịnh Văn H rồi cho c  hai chiếc điện thoại vừa trộm cắp được 

v o túi  o kho c  ên ph i đan  mặc trên n ười rồi đi ra khỏi ký túc  Một lúc sau  

anh H về ph n  thì ph t hiện điện thoại của mình  ị mất nên đã  ọi anh Đ và anh 

Ch  ậ   lúc n   anh Ch mới ph t hiện điện thoại của mình cũn   ị mất  Anh H, 

anh Ch định vị được chiếc điện thoại của anh Ch nên đã rủ các anh Trần Minh Đ, 

anh N u ễn Tiến L v  anh N u ễn Xuân D đi theo vị tr  định vị điện thoại đến 

khu vực n ã  a ph  Tuệ Tĩnh  phườn  Th S  th nh ph  U B thì nhìn thấ  Đ đan  

n ồi trước một cửa h n  mua   n điện thoại  nhóm anh Chun  lại  ần hỏi có ph i 

Đ vừa lấ  trộm điện thoại kh n  v   êu cầu Đ đến C n  an phườn  Thanh Sơn  

th nh ph  U n     l m việc  Tại C n  an phườn  Thanh Sơn Đ thừa nhận đã 

trộm cắp hai chiếc điện thoại của anh H và anh Ch  đồn  thời  iao nộp lại 02 

chiếc điện thoại n      

   n Kết luận định gi  s  10/KL G ngày 10/3/2022 củ  Hội đồng định 

gi  trong TTHS thành ph  U ng     ết luận: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s 

m u  ạc  cũ đã qua sử  ụn  trị  i  2 433 333 đồn ; 01 điện thoại nhãn hiệu 

Iphone 6 m u  hi  cũ đã qua sử  ụn  trị  i  966 667 đồn   Tổn   i  trị t i s n 

định  i  l  3 400 000 đồn      

 Qu  trình điều tra Ma Thế Đ khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.   

 Về vật chứng và tài s n t m giữ: Đ i với 01 chiếc điện thoại  i độn  nhãn 

hiệu Iphone 6s m u  ạc v  01 chiếc điện thoại  i độn  nhãn hiệu Iphone 6 m u  hi 

xám Cơ quan điều tra đã tr  lại cho anh Trịnh Văn H v  anh Ho n  Văn Ch. 

  B n C o trạn  s  54/CT-VKSUB ngày 10/5/2022 của Viện ki m sát nhân 

dân thành ph  Uông Bí, t nh Qu ng Ninh đã tru  t   ị c o Ma Thế Đ về tội: 

“Trộm cắp tài s n”  theo qu  định tại kho n 1 Điều 173  ộ luật Hình sự. 

 Tại phiên t a, đại  iện Viện ki m s t  iữ qu ền c n  t  v n  iữ n u ên 

quan đi m đã tru  t   ị c o như nội  un  C o trạn  v  đề n hị Hội đồn  xét xử:  
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 - Căn cứ: kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1  kho n 2 Điều 51; đi m h 

kho n 1 Điều 52  ộ luật Hình sự: xử phạt  ị c o Ma Thế Đ từ 09 đến 12 tháng 

tù  thời hạn t nh từ n     ị tạm  iữ 06/3/2022, về tội “Trộm cắp tài sản”;  

 Tại phiên t a   ị c o khai nhận h nh vi phạm tội của mình phù hợp với lời 

khai của  ị c o tại cơ quan điều tra và nhận thức được h nh vi phạm tội của 

mình: Việc tru  t  v  đưa  ị c o ra xét xử l  đún  n ười  đún  tội  kh n  oan sai, 

kh n  có ý kiến  ì đ i với nội  un    n c o trạn  đã tru  t    ị c o kh n  tranh 

luận với đại  iện Viện ki m s t. Lời nói sau cùn    ị c o đã thấ  ân hận về hành 

vi phạm tội nên đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét xử phạt  ị cáo được hưởn  mức 

 n nhẹ nhất. 

  ị hại: Anh Trịnh Văn H, anh Ho n  Văn Ch; nhữn  n ười làm chứn : 

Anh Trần Minh Đ  anh N u ễn Tiến L v  anh N u ễn Xuân D, có lời khai tron  

qu  trình điều tra có tron  hồ sơ vụ  n phù hợp với lời khai của  ị c o tron  qu  

trình điều tra v  tại phiên t a h m na , phù hợp với nội  un  sự việc như đã nêu 

trên. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

 Trên cơ sở nội  un  vụ  n  căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên t a  Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về các tài liệu, chứng cứ, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

điều tra Công an thành phố Uông Bí, của Điều tra viên, của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Uông Bí, của Kiểm sát viên: Tron  qu  trình điều tra  tru  

t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền  trình tự  thủ tục theo qu  định của  ộ luật t  

tụn  hình sự  Qu  trình điều tra  tru  t  v  tại phiên tòa, kh n  có ý kiến hoặc 

khiếu nại về c c t i liệu  chứn  cứ  h nh vi  qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  

tụn   n ười tiến h nh t  tụn   Do đó  c c t i liệu  chứn  cứ  h nh vi  qu ết định 

của Cơ quan tiến h nh t  tụn   n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

 [2] Về việc định tội đối với bị cáo: Lời khai của  ị c o tại phiên t a ho n 

to n phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của  ị hại và 

nhữn  n ười làm chứn , phù hợp với kết luận định  i  t i s n, vật chứn  thu  iữ 

v  c c t i liệu  chứn  cứ kh c có tron  hồ sơ vụ  n đã được ki m tra c n  khai tại 

phiên tòa hôm nay. Bị c o khẳn  định việc tru  t  đ i với  ị c o l  đún  n ười 

đún  tội; không oan, sai.  ị c o l  n ười có đủ năn  lực tr ch nhiệm hình sự, tuy 

 iết rõ h nh vi của mình l  vi phạm ph p luật nhưn  v n thực hiện. Như vậ   Hội 

đồn  xét xử có đủ căn cứ kết luận:  ho n  07  iờ n    06/3/2022 tại phòng 528 

ký túc xá của trườn  Cao đẳn  Than kho n  s n Việt Nam - phân hiệu đ o tạo H 

Ngh thuộc tổ 3  khu 7  phườn  Th S  th nh ph  U B, Ma Thế Đ đã có h nh vi 

trộm cắp của anh Trịnh Văn H 01 điện thoại  i độn  nhãn hiệu Iphone 6s m u 

 ạc  trị  i  2 433 333 đồn  v  trộm cắp của anh Ho n  Văn Ch 01 điện thoại  i 

độn  nhãn hiệu Iphone 6 m u  hi trị  i  966 667 đồn   Tổn   i  trị t i s n Đ 

trộm cắp l  3 400 000 đồn  (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng). H nh vi của  ị c o 

đủ  ếu t  cấu th nh tội: “Trộm cắp tài s n” qu  định tại kho n 1 Điều 173 của 

 ộ luật Hình sự, như C o trạn  của Viện ki m s t nhân  ân th nh ph  Uông Bí 

tru  t  v  lời luận tội của  i m s t viên tại phiên t a đ i với  ị c o l  có căn cứ  
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đún  n ười  đún  tội  đún  ph p luật  

 [3] Về hình phạt:  

 [3.1] Về hình phạt chính:  

 - Về tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội bị cáo đã 

xâm phạm trực tiếp đến qu ền sở hữu về t i s n của n ười kh c  đâ  l  một tron  

nhữn  qu ền được ph p luật Nh  nước   o vệ  nguy hi m cho xã hội gây mất trật 

tự trị an xã hội. Bị c o l  n ười đã trưởng thành, có nhận thức đầ  đủ về hành vi 

mình thực hiện là vi phạm pháp luật  nhưn  ch  vì hám lợi, bị c o đã thực hiện 

hành vi phạm tội. Vì vậy ph i có mức hình phạt tươn  xứng với hành vi phạm tội 

của bị cáo mới đ m b o tính giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm. 

 - Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị c o phạm tội khi chưa 

được xóa  n t ch đ i với h nh vi phạm tội cùn  loại tội   o đó hành vi phạm tội 

n   của  ị c o thuộc trườn  hợp t i phạm nên  ị c o ph i chịu tình tiết tăn  nặn  

tr ch nhiệm hình sự theo qu  định tại đi m h kho n 1 Điều 52  ộ luật Hình sự; 

có nhân thân xấu đã  ị xử phạt về h nh vi trộm cắp t i s n v  từn   ị cai n hiện 

 ắt  uộc  

 - Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tron  qu  trình điều tra và 

tại tại phiên t a,  ị c o khai   o th nh khẩn  ăn năn  h i c i;     ị c o l   n  Ma 

Thế   được tặn  thưởn  Hu  chươn  chiến sĩ vẻ van   nên  ị c o được hưởn  

tình tiết  i m nhẹ qu  định tại đi m s kho n 1 v  kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình 

sự;  

 Từ nhữn  đ nh  i   phân t ch nêu trên  căn cứ v o c c tình tiết tăn  nặn   

 i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự v  nhân thân của  ị c o. Đ  tăn  cườn   iện ph p 

ph n  n ừa  n ăn chặn tội phạm nói chun  cũn  như đ   i o  ục  c i tạo riên  

đ i với  ị c o  cần có một hình phạt tươn  xứn  đ i với h nh vi phạm tội của  ị 

cáo. Tuy nhiên Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ một phần hình phạt cho  ị c o 

th  hiện sự khoan hồn  của ph p luật đ   ị c o trở th nh n ười t t  có  ch cho gia 

đình v  xã hội  Nhưn   ù xem xét đến đâu cũn  cần thiết ph i c ch l   ị c o ra 

khỏi đời s n  xã hội một thời  ian mới đủ đ  răn đe c i tạo   i o  ục  ị c o.  

 [3.2] Về hình phạt bổ sung: Hội đồn  xét xử xét thấ   ị cáo không có 

n hề n hiệp ổn định  kh n  có thu nhập  nên kh n   p  ụn  hình phạt  ổ sun  l  

phạt tiền đ i với  ị c o     

 [4] Về xử lý vật chứng: Đ i với 01 chiếc điện thoại  i độn  nhãn hiệu 

Iphone 6s m u  ạc v  01 chiếc điện thoại  i độn  nhãn hiệu Iphone 6 m u  hi x m 

Cơ quan điều tra đã tr  lại cho c c  ị hại l  anh Trịnh Văn H v  anh Ho n  Văn 

Ch, nên kh n  đề cập xử lý.  

 [5] Về trách nhiệm bồi thƣờng dân sự: Bị hại anh Trịnh Văn H và anh 

Ho n  Văn Ch đã nhận lại t i s n l  điện thoại v  kh n  có  êu cầu  ồi thườn   ì 

khác  nên kh n  đề cập xử lý  

 [6] Về án phí: Căn cứ đi m đ  kho n 1  Điều 12 N hị qu ết s : 

326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của     an thườn  vụ Qu c 

hội qu  định về mức thu  miễn   i m  thu  nộp  qu n lý v  sử  ụn   n ph  v  lệ 

ph  T a  n   ị cáo là cá nhân thuộc hộ n hèo nên được miễn án ph  hình sự sơ 

thẩm; 

 [7] Về quyền kháng cáo: Bị c o;  ị hại có qu ền kh n  c o   n  n theo 

qu  định ph p luật. 
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 Vì các lẽ trên:  

 

QU  T ĐỊNH: 

 

 1. Căn cứ vào: kho n 1 Điều 173; đi m s kho n 1  kho n 2 Điều 51; đi m 

h kho n 1 Điều 52  ộ luật Hình sự  

 - Tu ên   : Bị c o Ma Thế Đ phạm tội “Trộm cắp tài s n”.  

    - Xử phạt: Bị c o Ma Thế Đ 12 (M ời h i) tháng tù  thời hạn tù t nh từ 

n     ị c o  ị tạm  iữ là ngày 06/3/2022. 

 2. Về  n ph : Căn cứ đi m đ  kho n 1  Điều 12 N hị qu ết s : 

326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của     an thườn  vụ Qu c 

hội qu  định về mức thu  miễn   i m  thu  nộp  qu n lý v  sử  ụn   n ph  v  lệ 

ph  T a  n:  ị c o được miễn nộp tiền  n ph  hình sự sơ thẩm.  

 3. Về qu ền kh n  c o: Căn cứ Điều 331; kho n 1 Điều 333 của  ộ luật 

T  tụn  hình sự: Bị c o có qu ền kh n  c o   n  n n   tron  thời hạn 15  m  i 

lăm) n    k  từ n    tu ên  n; bị hại vắn  mặt tại phiên tòa, có qu ền kh n  c o 

  n  n n   tron  thời hạn 15 (m  i lăm) n    k  từ n    nhận được   n  n hoặc 

  n  n được niêm  ết./.  

 

Nơi  nhận:                                                                      
-  ị c o;  ị hại                                                             

- T a  n ND t nh Qu n  Ninh; 

- Viện ki m s t ND t nh Qu n  Ninh; 

- Viện ki m s t NDTP U n    ; 

- Cơ quan CSĐT C n  an TP U n    ; 

- Cơ quan THAHS C n  an TP U n  

Bí; 

- Nh  tạm  iữ C n  an TP U n    ; 

- Chi cục THADS TP Uông Bí; 

- Sở Tư ph p t nh Qu n  Ninh  

- Lưu hồ sơ  VP /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHI N T A 
 

 

 

 

 

Phạm Phúc Định 

 


